
Phụ lục
DANH SÁCH KIỂM TRA QUÝ IV NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: .……../QĐ-KHCN  ngày…….tháng 9 năm 2020

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh)  



	STT
	TÊN CƠ SỞ
	ĐỊA CHỈ
	Ghi chú

	I
	Lĩnh vực xăng dầu (01 cuộc, 30 cơ sở) - Chi cục TĐC chủ trì thực hiện

	01
	Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - Cửa hàng số 13
	QL22B, KP3, Thị trấn Tân Biên, Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	02
	DNTN Đại Hoàng
	Ấp 4, xã Trà Vong, Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	03
	Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - Cửa hàng số 78
	Tổ 17, QL22B, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	04
	Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - Cửa hàng số 64
	QL22B, ấp Sân Bay, xã Tân Phong, Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	05
	Chi nhánh 3 - Doanh nghiệp tư nhân Ngô Diễm Thi
	Tổ 4, ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	06
	Công ty TNHH xăng dầu Thúy Hằng Tây Ninh
	Tổ 13, ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	07
	Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - Cửa hàng số 14
	Ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	08
	Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - Cửa hàng số 122
	Số 39, ấp Phước Lợi 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	09
	Doanh nghiệp tư nhân Nam Việt
	Số 121, ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnhTây Ninh
	

	10
	Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - Cửa hàng số 87
	Số 394, tổ 20, TL782, ấp Suối Cao, xã Phước Đông, Gò Dầu, tỉnh TN
	

	11
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu Thuận
	Số 293, tỉnh lộ 13, ấp Tân Định 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	12
	Chi nhánh Công ty TNHH 1TV Hồng Duyên – CHXD Tuấn Duyên
	Số 827, ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	13
	Chi nhánh 3 – Công ty TNHH MTV Ngọc Qui
	Số 680, ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh
	

	14
	Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - Cửa hàng số 129
	Ấp Láng, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	15
	Chi nhánh 1 - Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Như
	Ấp Tân Đông, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	16
	Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Như
	Số 176, ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	17
	Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Yến Khang
	Đường TL 794, tổ 6, ấp Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	18
	Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - Cửa hàng số 73
	Ấp 2, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	19
	Công ty TNHH TM DV Diễm Phúc
	Ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	20
	Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Kim Yến
	Ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	21
	Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - Cửa hàng số 112
	Ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	22
	Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - Cửa hàng số 30
	Số 229, đường CMT8, khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	23
	Doanh nghiệp tư nhân Đại Tâm
	Số 114, tổ 7, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	24
	Công ty TNHH MTV XD Tây Ninh Petrolimex - Cửa hàng số 72
	Số 484, tổ 5, KP. Ninh Bình, P. Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	25
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Vinh Tây Ninh
	Số 616, đường CMT8, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh TN
	

	26
	Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Phát Đạt Tây Ninh
	Số 62, đường CMT8, khu phố 4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	27
	Chi nhánh I – Công ty TNHH MTV Ngọc Qui
	Số 717, đường Bời Lời, khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	28
	Công ty TNHH Kinh doanh vật tư và nhiên liệu Anh Đức
	Số 019, đường Trương Quyền, khu phố 1, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	29
	Công ty TNHH MTV Mẫn Đăng
	Thửa đất số 97, tờ bản đồ số 23, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh,
	

	30
	Cửa hàng xăng dầu – Công ty trách nhiệm hữu hạn Quyết Thắng
	Tổ 20, ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh,
	

	II
	Lĩnh vực Taxi met (01 cuộc, 02 cơ sở) - Chi cục TĐC chủ trì thực hiện

	31
	Công ty TNHH Dịch vụ, Vận tải Long Sơn
	Số 49A, đường Trương Tùng Quân, khu phố 5, phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	32
	Công ty TNHH Dịch vụ, Vận tải Sao Đỏ- Chi nhánh Tây Ninh
	Số 79A, đường 30/4, khu phố 4, phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	III
	Lĩnh vực phương tiện đo nhóm 2 trong y tế (01 cuộc, 06 cơ sở) - Chi cục TĐC chủ trì thực hiện

	33
	Bệnh viện y học cổ truyền Tây Ninh
	283 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hiệp Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	34
	Trung tâm y tế huyện Gò Dầu
	QL 22, khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	

	35
	Trung tâm y tế huyện Trảng Bàng
	QL 22, khu phố Lộc An, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, TN
	

	36
	Trung tâm y tế huyện Châu Thành
	khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	37
	Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Tây Ninh
	ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	38
	Bệnh viện đa khoa tư nhân Cao Văn Chí
	ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	IV
	Lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng (Gas) (01 cuộc, 05 cơ sở) - Chi cục TĐC chủ trì thực hiện

	39
	HKD gas Bình Minh
	Số 116, Võ Văn Truyện phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh
	

	40
	HKD gas Quang Phát
	43, đường Trần Phú, khu phố 2, phường 2 TP. Tây Ninh, Tây Ninh
	

	41
	Đại lý Gas Ngọc Hoa
	ấp Ninh An, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	42
	HKD Gas Nguyễn Văn Quang (Gas Quang)
	ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	43
	Đại lý Gas Hòa Khang
	ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	V
	Lĩnh vực điện, điện tử (02 cuộc, 15 cơ sở) - Chi cục TĐC chủ trì thực hiện

	44
	Điện máy nội thất Tuấn Tài
	Ấp Tam Hạp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	45
	Siêu thị Co.opmart Châu Thành
	Đường 781, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	46
	Hộ KD Nguyễn Thị Thu

(Trung tâm Điện Máy Đại Thành)
	Số 799, Quốc lộ 22B, Giang Tân, Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	47
	CHĐM Xanh
	Số 54, Hùng Vương, khu phố 4, Thị trấn Hòa Thành, Hòa Thành, TN
	

	48
	Điện máy Long Hà
	Khu phố 1, Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	49
	Tiệm điện Quang Đạt
	Số 9, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
	

	50
	CS Điện máy Điện gia dụng Thiên Lộc
	Số 1, đường Nguyễn Văn Linh, kp3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
	

	51
	CHĐM Thái Thuận
	Số 15, Nguyễn Chí Thanh, kp2, Thi trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	52
	Hộ KD Trần Thanh Bình

(Thanh Bình 6)
	Đường 785, Tổ 43, ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	53
	Cửa hàng điện máy Anh Chi
	Ấp 4, xã Suối dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	54
	CHĐM Tân Thuận Thảo (HKD Nguyễn Văn Hai)
	Tổ 1, ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	55
	HKD Thịnh Phát (A Phú)
	ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	56
	Tiệm điện Đại Thành
	Số 305, đường CMT8, phường 2, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	57
	Tiệm điện Tân Trang
	Số 30/4, đường Điện Biên Phủ, Ninh Đức, Ninh Thạnh, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	58
	Tiệm điện Nhật Tân
	Số 138, đường Điện Biên Phủ, khu phố Ninh Tân, phường Ninh Sơn, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	VI
	Lĩnh vực tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ (01 cuộc, 01 cơ sở) – Phòng QLKH chủ trì thực hiện

	59
	Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh 
	Địa chỉ: Số 1, hẻm 3, đường Võ Thị Sáu, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
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